
Thời gian kiểm tra: 8h00 - 9h30
Địa điểm kiểm tra: Online

Stt MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Mã đề Ký tên Lớp Ghi chú

1 285774163 Vũ Văn Bình 16/03/2000 Bình Phước Nam 18COT3 TANC28

2 911100012 Mai Thị Búp 04/04/1993 Thừa Thiên Huế Nữ 19CSMA TANC28

3 93010005 Võ Thị Lệ Chi 20/04/1994 Quảng Ngãi Nữ D19TV1 TANC28

4 911100023 Nguyễn Thị Anh Đào 09/01/2001 TP Hồ Chí Minh Nữ 19CSMA TANC28

5 241796995 Lê Hoàng Thanh Đạt 27/07/2000 Đắk Lắk Nam 18COT3 TANC28

6 911100040 Trần Thị Thanh Diệu 18/03/2001 Long An Nữ 19CSMA TANC28

7 331847605 Phạm Thị Tường Duy 25/10/2000 Vĩnh Long Nữ 18CKS TANC28

8 321780452 Hồ Thị Ngọc Duyên 12/07/1999 Bến Tre Nữ 17CSMNB TANC28

9 285707285 Trần Văn Hải 23/04/2000 Bình Phước Nam 18COT1 TANC28

10 231251391 Huỳnh Đức Hổ 15/04/2000 Gia Lai Nam 18COT4 TANC28

11 911100134 Nguyễn Quỳnh Hương 16/02/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 19CSMB TANC28

12 911100169 Nguyễn Thị Hường 02/06/1991  Nam Định Nữ 19CSMB TANC28

13 911100106 Ngô Hoàng Kim Khánh 17/03/2001 Khánh Hòa Nữ 19CSMB TANC28

14 221450132 Lê Thị Ngọc Kim 20/02/2000  Phú Yên Nữ 18CTT2 TANC28

15 334952941 Thạch Út Linh 09/09/1999 Trà Vinh Nam 18COT3 TANC28

16 911100020 Đặng Thị Hồng Loan 07/07/2001  An Giang Nữ 19CSMA TANC28

17 241770091 Nguyễn Phi Long 28/06/2000 Đắk Lắk Nam 18COT3 TANC28

18 72200001776 Nguyễn Tấn Lực 24/06/2000 Tây Ninh Nam 18COT3 TANC28

19 911100140 Nguyễn Lê Trúc Ly 10/12/2000  Gia Lai Nữ 19CSMB TANC28

20 911100022 Dương Trúc My 17/12/2001 TP Hồ Chí Minh Nữ 19CSMA TANC28

21 911100018 Lê Kim Nga 16/11/2001 TP Hồ Chí Minh Nữ 19CSMA TANC28

22 215476025 Huỳnh Mai Kim Ngân 27/06/1999 Bình Định Nữ 18CSMA TANC28

23 911600187 Lê Thanh Kim Ngân 18/10/1991 TP Hồ Chí Minh Nữ 19CTT2 TANC28

24 911100013 Nguyễn Hồng Ngoan 09/03/2001 Long An Nữ 19CSMA TANC28

25 911100121 Hoàng Bích Ngọc 07/01/1998 Lâm Đồng Nữ 19CSMB TANC28

26 321726578 Trần Thị Huỳnh Như 09/01/1999 Bến Tre Nữ 17CSMNB TANC28

27 911100050 Nguyễn Thị Hồng Nhung 18/01/2001 Long An Nữ 19CSMA TANC28

28 921700042 Phạm Thị Nguyệt Quế 25/06/1996 Kiên Giang Nữ 19CKT TANC28

29 245348173 Đỗ Minh Sang 29/03/2000 Đắk Lắk Nam 18COT3 TANC28

30 911100028 Cao Nguyễn Thanh Tâm 20/11/2001 Bình Thuận Nữ 19CSMA TANC28

31 241799576 Trương Xuân Thìn 03/04/2000 Đắk Lắk Nam 18COT3 TANC28
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32 014900060 Nguyễn Công Thuận 17/04/2002 Bà Rịa-Vũng Tàu Nam 20COT1 TANC28

33 301696442 Nguyễn Thị Thanh Thủy 12/06/2000 Long An Nữ 18CKS TANC28

34 911100006 Trần Thị Mỹ Trinh 18/10/2000 Bình Thuận Nữ 19CSMA TANC28

35 911100186 Hồ Thị Phương Uyên 18/11/2000 Lâm Đồng Nữ 19CSMA TANC28

36 911600137 Nguyễn Thị Nhã Uyên 09/06/1999 Đồng Nai Nữ 19CTT2 TANC28

37 911100194 Đỗ Vũ Mai Vân 06/03/2001 TP Hồ Chí Minh Nữ 19CSMA TANC28

38 911100041 Mai Thị Yến 03/07/1996 Bến Tre Nữ 19CSMA TANC28

39 911100149 Huỳnh Thị Kim Sang 22/01/2001 Đắk Lắk Nữ 19CSMB TANC28
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